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BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 24 tháng 6 năm 2015

I. TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 1, MƯA, LŨ, LŨ QUÉT, THỜI TIẾT NGUY HIỂM
1. Tin cuối cùng về cơn bão số 1:
Trưa ngày 24/6, bão số 1 đã đổ bộ trên địa phận Quảng Ninh-Hải Phòng; sau đó đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đến sáng 25/6 thì suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung du Bắc Bộ.
2. Cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất khu vực vùng núi Bắc Bộ:
Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, đến rất to. Nguy cơ cao xuất hiện lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ (bao gồm cả Nam Tây Bắc). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
3. Tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên các vùng biển phía Tây Nam:
Do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Sóng biển cao 2,0 - 3,0 mét.
4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 23/6 đến 19h00 ngày 24/6, các tỉnh Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến dưới 50mm (các nơi khác mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Tà Gia (Lai Châu)
	146 mm
	
	Hải Dương (Hải Dương)
	161 mm

	Mường La (Sơn La)
	127 mm
	
	Văn Lý (Nam Định)
	109 mm

	Mường Trai (Sơn La)
	129 mm
	
	Thái Binh (Thái Bình)
	182 mm

	Tà Nàng (Sơn La)
	136 mm
	
	Mường Lát (Thanh Hóa)
	114 mm

	Tạ Bú (Sơn La)
	110 mm
	
	Tây Hiếu (Nghệ An)
	180 mm

	Bến Hồ (Bắc Ninh)
	124 mm
	
	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	167 mm

	Chí Linh (Hải Dương)
	103 mm
	
	Nghĩa Khánh (Nghệ An)
	126 mm


4.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 24/6 đến 07h00 ngày 25/6, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa nhỏ, mưa vừa (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:  
	Sơn La (Sơn La)
	219 mm
	
	Sơn Tây (Hà Nội)
	122 mm

	Phú Hộ (Phú Thọ)
	112 mm
	
	Trung Hà (Hà Nội)
	146 mm

	Phú Thọ (Phú Thọ)
	151 mm
	
	Tiên Yên (Quảng Ninh)
	100 mm

	Ba Vì (Hà Nội)
	152 mm
	
	
	


4.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 21/6 đến 19h00 ngày 24/6, các tỉnh Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long  rải rác có mưa vừa, mưa to, đến mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến dưới 150 mm (tập trung chủ yếu vào ngày 22 và 24/6), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Tà Gia (Lai Châu)
	196 mm
	
	Thái Bình (Thái Bình)
	209 mm

	Mường Trai (Sơn La)
	201 mm
	
	Tây Hiếu (Nghệ An)
	209 mm

	Tà Nàng (Sơn La)
	167 mm
	
	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	184 mm

	Mẫu Sơn (Lạng Sơn)
	164 mm
	
	Chư Prông (Kon Tum)
	158 mm

	Yên Thế (Bắc Giang)
	220 mm
	
	Pleiku (Gia Lai)
	185 mm

	Hải Dương (Hải Dương)
	179 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	162 mm


II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐỐI PHÓ VỚI BÃO VÀ MƯA LŨ 
1. Trung ương:
- Sáng ngày 24/6, đồng chí Thứ trưởng – Phó trưởng ban thường trực đã chủ trì giao ban, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.
-  Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tiếp tục chỉ đạo công tác ứng phó với đối phó với bão tại tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có các Công điện số 07/CĐ-TW hồi 12 giờ 30 và số 08/CĐ-TW hồi 17 giờ 30 ngày 24/6/2015 gửi các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ sau bão.
- Ủy ban Quốc gia TKCN – Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền, điều động các lực lượng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi có đề nghị của địa phương. 
- Bộ Y tế có Công điện số 586/CĐ-BYT ngày 24/6/2015 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp ứng phó với bão.
- Trung tâm dự báo KTTVTW thường xuyên cập nhật và thông tin kịp thời về diễn biến của bão phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó.
- Đài Truyền hình Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên đưa tin về tình hình bão, mưa lũ và công tác chỉ đạo, ứng phó của Trung ương và địa phương.
2. Các địa phương:
- Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình đã phân công các thành viên trực tiếp xuống các địa bàn được phân công để kiểm tra, chỉ đạo công tác triển khai ứng phó ở cơ sở. Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức sơ tán dân trên lồng bè và 06 hộ dân có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; thành phố Hải Phòng sơ tán, di dời 1.289 người trên 268 phương tiện, chòi canh nuôi trồng vào nơi an toàn; tỉnh Thái Bình tổ chức di dời 8.921 dân ở ngoài đê, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng nuôi trồng thủy sản vào nơi an toàn. 
- Các tỉnh: Lai Châu, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh và tiếp tục có công điện chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động các biện pháp phòng, chống ứng phó với bão và mưa, lũ sau bão nhằm triển khai các công điện của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.
III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
Mực nước lúc 7h ngày 25/6 trên sông Hồng tại Hà Nội là 1,86m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,10m.
Dự báo:
- Sông Hồng: Mực nước sông Lô sẽ lên. Mực nước sông Thao xuống sau có khả năng lên. Mực nước hạ lưu sông Hồng dao động theo thủy triều theo xu thế lên, đến 7 giờ 26/6 mực nước tại Hà Nội có khả năng lên mức 1,85m.
- Sông Thái Bình: Mực nước hạ lưu các sông Cầu, sông Thương tiếp tục biến đổi chậm, mực nước sông Lục Nam sẽ lên, đến 19 giờ 24/6 mực nước hạ lưu tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,70m.
IV. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
1. Các hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo số 150/QLCT-ATCT ngày 24/6/2015 của Vụ Quản lý công trình (Tổng cục Thủy lợi), đến ngày 24/6, các hồ chứa vừa và lớn mực nước đang ở mức thấp, đạt từ 20% đến 50% dung tích thiết kế, một số hồ đạt mức cao như: Suối Sải 73%, Bò Lạc 81%, Vân Trục 87% (Vĩnh Phúc), Ngòi Vần 101% (Phú Thọ), Gò Miếu 82%, Phú Xuyên 86% (Thái Nguyên). Các địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình. Các hồ chứa vận hành theo đúng quy trình điều tiết. Hiện chưa có báo cáo về nguy cơ mất an toàn công trình.
2. Các hồ chứa thủy điện
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	24/6
	183,50
	112,70
	1.900
	0

	
	7h
	25/6
	184,32
	112,90
	2.500
	0

	Hòa Bình
	7h
	24/6
	85,41
	10,62
	200
	400

	
	7h
	25/6
	86,13
	10,25
	3.580
	570

	Thác Bà
	7h
	24/6
	46,52
	22,66
	209 (QvàoTB
ngày 24/6)
	185 (QraTB
ngày 24/6)

	
	7h
	25/6
	46,47
	20,86
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	24/6
	98,84
	49,85
	790
	665

	
	7h
	25/6
	98,66
	50,09
	576
	721


V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO BÃO VÀ MƯA LŨ SAU BÃO
1. Tỉnh Sơn La: Theo Báo cáo nhanh số 05/BC-PCTT&TKCN ngày 24/6/2015 và số 06/BC-PCTT&TKCN ngày 25/6/2015 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La, mưa lớn và lũ từ đêm 23/6 đến sáng ngày 25/6 trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại như sau:
- Về người: 07 người chết do lũ cuốn (tại huyện Thuận Châu và huyện Yên Châu), 04 người mất tích (huyện Thuận Châu và huyện Mộc Châu) và 03 người bị thương;
- Về nhà: 23 nhà bị cuốn trôi, hư hỏng;
- Về nông nghiệp: 68 ha lúa, 11 ha ngô bị ngập, trôi; 20 con trâu bò bị chết, cuốn trôi;
-Về thủy lợi, cấp nước: 01 công trình thủy lợi và 01 công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng. 
- Về ngập lụt: Ngập lụt gây chia cắt và ách tắc giao thông trên địa bàn các xã Bon Phăng, Chiềng Pắc, Tông Lệnh, huyện Thuận Châu từ 01 giờ đến 04 giờ ngày 25/6.
Hiện địa phương đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ hộ gia đình có người dân gặp nạn.
Ngoài ra, mưa lớn gây sạt lở vai trái, đất đá và nước mưa đã tràn vào sân nhà máy và nhà điều độ; Công ty Thủy điện Sơn La đang tổ chức khắc phục hậu quả. 
2. Tỉnh Quảng Ninh: Theo Báo cáo nhanh số 23/VP ngày 24/6/2015 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh, bão số 1 và mưa sau bão đã làm trôi 04 xà lan (huyện Vân Đồn), làm vỡ 01 lồng bè nuôi hàu (thành phố Cẩm Phả) và 6,5ha lúa và ngô bị thiệt hại.
3. Thành phố Hải Phòng: Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Hải Phòng, mưa bão đã làm 01 người bị thương, 03 phương tiện bị đứt neo, trôi dạt và mắc cạn tại âu cảng Bạch Long Vỹ, một số nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, diện tích hoa màu bị thiệt hại (đang tiếp tục thống kê).
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI KHÁC
[bookmark: _GoBack]1. Tỉnh Sóc Trăng: Theo Báo cáo nhanh số 08/BC-PCTT và 09/BC-PCTT ngày 24/6/2015 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Sóc Trăng, dông lốc và sạt lở xảy ra trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại như sau:
- Ngày 23/6/2015, mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra trên địa bàn Phường 1 và 2, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm đã làm sập hoàn toàn 01 nhà và 02 phòng học, tốc mái 19 nhà.
- Từ ngày 21-23/6/2015, sông Nhơn Mỹ, ấp Phụng An, xã Sông Phụng, huyện Long Phú bị sạt lở với chiều dài 30m, rộng từ 5-7m đã làm hư hỏng 06 nhà dân (nhà kiên cố), không có thiệt hại về người vì đã được chủ động di dời trước đó.
2. Tỉnh Tây Ninh: Theo báo cáo nhanh số 49/BC-VPTT ngày 24/6/2015 của Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh Tây Ninh, mưa dông xảy ra tại ấp An Phú, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng đã làm sập 01 nhà và tốc mái 01 nhà. 
Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống./.  
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
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